
UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ TƯ PHÁP 

––––––––––– 

Số:        /QĐ-STP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––– 

Đồng Nai, ngày        tháng 12 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với  

công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở Tư pháp năm 2020 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI 

 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của 

Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2015 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt 

động của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 

04 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp Đồng Nai 

ban hành kèm theo Quyết định 03/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2015 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; 

Thực hiện Hướng dẫn số 5136/HD-SNV ngày 18 tháng 11 năm 2020 của 

Sở Nội vụ về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, 

người quản lý doanh nghiệp và người đại diện phần vốn nhà nước năm 2020 và 

các năm tiếp theo; 

Trên cơ sở kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức của các phòng 

chuyên môn và tương đương, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; kết quả cuộc 

họp của tập thể lãnh đạo Sở Tư pháp ngày 09 tháng 12 năm 2020, ý kiến nhận 

xét, đánh giá của Đảng ủy Sở Tư pháp và các Chi bộ thuộc Đảng ủy Sở; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tư pháp. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 đối với 

35 công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

Sở Tư pháp (có tên trong danh sách kèm theo), trong đó: 
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1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 12 người. 

2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 23 người. 

3. Hoàn thành nhiệm vụ: 0 người. 

4. Không hoàn thành nhiệm vụ: 0 người. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Văn phòng Sở có trách nhiệm thông báo kết quả đánh giá, xếp 

loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 đến từng công chức, viên chức và 

công khai kết quả đánh giá, xếp loại theo theo quy định. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, Chánh Thanh tra Sở, Thủ trưởng 

các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiêp trực thuộc Sở và các cá nhân có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Sở Nội vụ; 

- Giám đốc; các Phó Giám đốc Sở; 

- Đảng ủy Sở Tư pháp; 

- Chi bộ 1, 2, 3, 4, 5; 

- Lưu: VT, TC. 

 GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Võ Thị Xuân Đào 

 



UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ TƢ PHÁP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH  

Đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với 

công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở Tƣ pháp năm 2020 

 (kèm theo Quyết định số         /QĐ-STP ngày        tháng 12 năm 2020 

của Giám đốc Sở Tư pháp) 

 

STT Họ và tên Chức vụ 

Cá nhân 

tự đánh 

giá, phân 

loại 

Tập thể 

đơn vị 

đánh giá, 

phân loại 

Giám đốc 

quyết định 

đánh giá, 

phân loại 

I. CÔNG CHỨC 

I.1 Tập thể lãnh đạo Sở 

1 Lê Triết Như Vũ Phó Giám đốc Sở Tư pháp HTTNV HTXSNV HTXSNV 

2 Ngô Văn Toàn Phó Giám đốc Sở Tư pháp HTTNV HTTNV HTTNV 

3 Phan Quang Tuấn Phó Giám đốc Sở Tư pháp HTXSNV HTTNV HTTNV 

I.2 Văn phòng 

1 Lê Xuân Quý Chánh Văn phòng Sở HTTNV HTXSNV HTXSNV 

2 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Phó Chánh Văn phòng HTTNV HTXSNV HTTNV 

3 Nguyễn Thị Hồng Phước Phó Chánh Văn phòng HTTNV HTTNV HTTNV 

4 Phạm Thị Hạnh Chuyên viên HTTNV HTTNV HTTNV 

5 Lê Thị Ngọc Hà Chuyên viên HTTNV HTTNV HTTNV 

6 Nguyễn Thị Phúc Chuyên viên HTTNV HTXSNV HTXSNV 

7 Huỳnh Thị Thanh Hiếu Chuyên viên HTTNV HTTNV HTTNV 

8 Lê Đạt Trường Sơn Chuyên viên HTTNV HTTNV HTTNV 

9 Lê Thị Hằng Nga Kế toán HTTNV HTTNV HTTNV 

I.3 Thanh tra 

1 Hồ Quốc Lâm Chánh Thanh tra HTTNV HTXSNV HTTNV 

2 Nguyễn Tấn Khương Phó Chánh Thanh tra HTTNV HTXSNV HTTNV 

3 Tô Đình Tỉnh Phó Chánh Thanh tra HTTNV HTTNV HTTNV 

4 Nguyễn Văn Tấn Chuyên viên HTTNV HTXSNV HTXSNV 

5 Phạm Thị Xuân Hương Chuyên viên HTTNV HTTNV HTTNV 

6 Nguyễn Hoàng Cường Chuyên viên HTTNV HTTNV HTTNV 

I.4 Phòng Xây dựng và Phổ biến, giáo dục pháp luật 

1 Đỗ Thị Anh Đào 
Phó Trưởng phòng 

phụ trách điều hành  
HTTNV HTXSNV HTXSNV 
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2 Nguyễn Thị Hải Chuyên viên HTTNV HTXSNV HTXSNV 

3 Đồng Thị Hoa Chuyên viên HTTNV HTXSNV HTXSNV 

4 Phạm Thị Bình Chuyên viên HTTNV HTXSNV HTXSNV 

5 Đào Tiến Lâm Chuyên viên HTTNV HTTNV HTTNV 

I.5 Phòng Hành chính và Bổ trợ tƣ pháp 

1 Trần Trung Nhân Trưởng phòng HTTNV HTXSNV HTTNV 

2 Từ Đình Khôi Phó Trưởng phòng HTXSNV HTXSNV HTXSNV 

3 Phạm Đình Thụ Chuyên viên HTTNV HTXSNV HTXSNV 

4 Trần Thị Đức Chuyên viên HTTNV HTXSNV HTXSNV 

5 Đinh Thị Hoàng Ngoan Chuyên viên HTTNV HTXSNV HTXSNV 

6 Phan Thị Phương Chuyên viên HTTNV HTTNV HTTNV 

7 Vũ Thị Hồng Hà Chuyên viên HTTNV HTTNV HTTNV 

II. VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 

II.1 Phòng Công chứng số 1                                                                                                           

1 Phạm Thị Minh Thùy 
Công chứng viên 

phụ trách điều hành 
HTTNV HTTNV HTTNV 

II.2 Phòng Công chứng số 3 

1 Nguyễn Thị Nguyệt Trưởng phòng HTTNV HTTNV HTTNV 

II.3 Phòng Công chứng số 4 

1 Nguyễn Thị Hồng Vân Trưởng phòng HTXSNV HTXSNV HTTNV 

II.4 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản 

1 Phan Thị Xuân Đào 
Phó Giám đốc 

phụ trách điều hành 
HTTNV HTTNV HTTNV 

II.5 Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nƣớc 

1 Lê Quang Vinh Giám đốc HTXSNV HTXSNV HTTNV 
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